PHỤ LỤC 1

THÀNH PHẦN THIẾT BỊ, VẬT TƯ PHẦN PHÁT THANH
CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN, ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ, 

TRẠM TRUYỀN THANH THÔN
(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2017/TT-BTTTT ngày      tháng 6  năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

	STT
	TÊN THIẾT BỊ, VẬT TƯ 
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	 I
	THIẾT BỊ, VẬT TƯ PHẦN PHÁT THANH CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN (*)
	 
	 

	1
	Máy phát sóng FM 500W 
	Chiếc
	1

	2
	Bộ mã trung tâm 
	Chiếc
	1

	3
	Bộ trộn tín hiệu mixer
	Bộ
	1

	4
	Bộ máy vi tính làm chương trình
	Bộ
	1

	5
	Đài  radio 1 cửa băng và một cửa đĩa
	Chiếc
	1

	6
	Thiết bị thu tín hiệu Radio chuyên dụng hoặc thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh để thu tín hiệu Radio
	Bộ
	1

	7
	Micro 
	Chiếc
	2

	8
	Micro điện động có dây
	Chiếc
	2

	9
	Chân micro để bàn
	Chiếc
	2

	10
	Cột ăngten tứ giác thân Φ40 bằng thép mạ kẽm (gồm hệ thống dây neo và phụ kiện)
	Mét
	Thiết kế chiều cao phù hợp với yêu cầu thực tế

	11
	Chấn tử (ăng ten) phát sóng
	Chiếc
	01

	12
	Dây cáp fider
	Mét
	Xác định phù hợp với nhu cầu thực tế

	13
	Dây đồng Φ8 làm tiếp đất
	Kg
	Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế

	14
	Cọc tiếp đất 1500 x 5 x 5
	Chiếc
	Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế

	STT
	TÊN THIẾT BỊ, VẬT TƯ 
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	15
	Dây sắt chống sét 
	Kg
	Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế

	16
	Các vật tư, thiết bị phụ trợ khác
	
	Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế


	II
	THIẾT BỊ, VẬT TƯ ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ (*)
	
	

	1
	Máy phát sóng FM 50W
	Chiếc
	1

	2
	Bộ mã trung tâm
	Chiếc
	1

	3
	Đài radio 1 cửa băng và một cửa đĩa
	Chiếc
	1

	4
	Thiết bị thu tín hiệu Radio chuyên dụng hoặc thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh để thu tín hiệu Radio
	Bộ
	1

	5
	Micro
	Chiếc
	2

	6
	Micro điện động có dây
	Chiếc
	2

	7
	Chân micro để bàn
	Chiếc
	2

	8
	Cột ăngten tam giác 30 x 30 bằng thép mạ kẽm (gồm hệ thống dây neo và phụ kiện)
	Mét
	Thiết kế chiều cao phù hợp với yêu cầu thực tế

	9
	Chấn tử (ăngten) phát sóng
	Chiếc
	1

	10
	Dây cáp fider
	Mét
	Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế

	11
	Bộ trộn tín hiệu mixer
	Bộ
	1

	12
	Hộp thu kỹ thuật số 
	Hộp
	Tuỳ thuộc vào số lượng do xã yêu cầu lắp bao nhiêu cụm

	13
	Loa nén vành nhựa 60W 
	Chiếc
	Tuỳ thuộc vào số lượng cụm thu từng xã (thông thường 02 loa/cụm thu)

	STT
	TÊN THIẾT BỊ, VẬT TƯ 
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	14
	Cột treo loa F48 cao 2m (dùng để dâng loa lên trên đầu cột điện thông thường 01 cụm /01 cột)
	Cột
	Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế

	15
	Các vật tư, thiết bị phụ trợ khác
	
	Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế

	III
	TRẠM TRUYỀN THANH THÔN
	
	

	
	Cơ cấu, danh mục thiết bị trạm truyền thanh thôn tương tự đài truyền thanh xã, nhưng quy mô thiết bị, đặc tính kỹ thuật được xác định phù hợp với quy mô cụm dân cư phục vụ, đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả sử dụng. 
	
	


(*) Ghi chú: Việc nâng cấp đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh xã: Căn cứ vào hiện trạng, nhu cầu thiết bị, vật tư cần nâng cấp hoặc bổ sung, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đề xuất danh mục, quy mô, đặc tính kỹ thuật cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm kinh phí. 
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